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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Công nhân vận hành, bảo trì, sửa chữa máy công trình, máy xúc lật phải được huấn luyện an toàn 

lao động định kỳ theo thời hạn 

a) Định kỳ 12 tháng một lần. 
b) Sau khi chuyển sang vận hành thiết bị ở một đơn vị khác. 
c) Khi có cán bộ thanh tra yêu cầu. 
d) Cả ba câu trên đúng. 

 

Câu 2: Các loại máy thi công khi đưa vào sử dụng phải 

a) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, an toàn trước khi sử dụng và định kỳ. 
b) Qui định phạm vi làm việc an toàn và chỉ định người vận hành. 
c) Thực hiện công tác chăm sóc, bảo dưỡng theo qui định. 
d) Tất cả các công việc trên. 

 

Câu 3: Trong quá trình đào xúc đất, khi gặp các chướng ngại vật (như đất cứng, gốc cây… ) người lái phải 

a) Tiếp tục tăng ga để ấn sâu lưỡi ben xuống đất. 
b) Hơi nhích lưỡi ben lên trên để giảm nhẹ lực cắt đất. Nếu lực cản lớn phải dừng ngay thao tác và 

kiểm tra. 
c) Làm việc bình thường. 
d) Câu a, b đúng. 

 

Câu 4: Khi sử dụng máy thi công trên các công trình người lái xe phải 

a) Quan sát để nắm chắc được địa hình thực tế. 
b) Xác định hướng vận chuyển và phạm vi làm việc của máy. 
c) Sử dụng tốc độ phù hợp và tránh các rung động đột ngột. 
d) Tất cả các trường hợp trên. 

 

Câu 5: Khoảng cách an toàn tối thiểu từ các máy thi công đối với đường dây điện 22 KV là 

a) 2,0 m. 
b) 4,0 m. 
c) 6,0 m. 
d) Không quan trọng. 
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Câu 6: Để đào, ủi đất đạt năng suất cao, nguời lái phải 

a) Lợi dụng độ dốc tự nhiên hoặc tạo ra độ dốc. 
b) Ui đất theo chiều lên dốc. 
c) Tạo ra các đường hào để ngăn không cho đất rơi ra hai bên lưỡi. 
d) Ui gom 2 - 3 lưỡi ben thành đống. 
e) Câu a, c, d đúng. 

 

Câu 7: Khi dùng máy thi công để kéo xe chết máy, người lái xe được phép 

a) Tăng tốc đột ngột để kéo xe. 
b) Sử dụng dây kéo phù hợp và phải đảm bảo phanh của xe chết máy còn tốt. 
c)  Kéo từ từ cho tới khi căng cáp mới chính thức kéo. 
d) Cho người đứng gần dây kéo để quan sát và làm tín hiệu. 
e) Câu b, c đúng. 

 

Câu 8: Người điều khiển xe thi công được phép đậu xe khi 

a) Xe gần các hố đào, nơi mặt đường nghiêng, dốc. 
b) Động cơ đang nổ 
c) Gầu hay bộ công tác còn ở trên cao. 
d) Cả ba câu a, b, c đều sai. 

 

Câu 9: Khi xe đang có hàng trong gầu xúc phải 

a) Cho xe đi tiến khi lên dốc, đi lùi khi xuống dốc. 
b) Cho xe đi tiến khi lên dốc, đi tiến khi xuống dốc. 
c) Cho xe đi lùi khi lên dốc, đi tiến khi xuống dốc. 
d) Xe đi thế nào cũng được. 

 

Câu 10: Khi xe không mang hàng trong gầu xúc phải 

a) Cho xe đi lùi khi lên dốc, đi lùi khi xuống dốc 
b) Cho xe đi tiến khi lên dốc, đi tiến khi xuống dốc. 
c) Cho xe đi lùi khi lên dốc, đi tiến khi xuống dốc. 
d)  Xe đi thế nào cũng được. 

 

Câu 11: Xe thi công làm việc gần khu vực các hố sâu, chiều sâu hố là 1,0m; mặt nền là đất cát, sỏi phải 

đảm bảo khoảng cách tối thiểu 

a) 3,0 m. 
b) 1,5 m 
c) 4,0 m. 
d) Khoảng cách bao nhiêu cũng được. 
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Câu 12: Trường hợp nào làm cho xe thi công bị lật 

a) Mặt đường làm việc dốc quá qui định. 
b) Gặp các chướng ngại vật. 
c) Thực hiện sai qui trình làm việc (di chuyển xe với hàng trên cao, lên xuống dốc…) 
d) Quay vòng với tốc độ lớn, tăng tốc hay dừng xe đột ngột. 

 

Câu 13: Khi xe thi công làm việc gần mép các hố đào và các đường dây điện người lái phải 

a) Xác định các khoảng cách làm việc an toàn tối thiểu. 
b) Từ chối công việc khi cảm thấy không an toàn. 
c) Báo cáo với người có trách nhiệm. 
d) Làm việc bình thường. 
e) Câu a,b, c đúng. 

 

Câu 14: Các biện pháp để nâng cao năng suất của máy đào và máy thi công 

a) Người công nhân phải biết sử dụng thành thạo máy, giảm bớt chu kỳ làm việc bằng cách kết hợp 
các thao tác một cách tối đa. 

b) Chọn phương tiện vận chuyển tốt, phù hợp với dung tích của gầu. 
c) Lập kích thước khoang đào và chỗ đứng thiết bị hợp lý. 
d) Các phương tiện vận chuyển phải liên tục. 
e) Tất cả các yêu cầu trên. 

 

Câu 15: Khi vận chuyển máy xây dựng, máy thi công phải 

a) Phải giao cho người có kinh nghiệm và lập phương án vận chuyển cụ thể. 
b) Đặt máy lên thùng xe phải sao cho đường trục của nó trùng với đường trục của xe. 
c) Phải chèn dọc, chèn ngang và chằng giữ trong quá trình vận chuyển. 
d) Tốc độ di chuyển tùy theo điều kiện mặt đường nhưng không vượt quá 40 Km/h. 
e) Tất cả câu trên đều đúng 


